
(Mẫu T3)

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

Lý
thuyết

Thực
hành

1 1 Phạm Trường An 03.09.1993 Tây Ninh 8.5 5.0 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
2 2 Nguyễn Quế Anh 12.06.1994 Tây Ninh 7.5 7.0 14.5 7.3 ĐẠT Khá
3 3 Nguyễn Ngọc Ánh 17.06.2001 Tây Ninh 6.0 6.5 12.5 6.3 ĐẠT Trung bình
4 4 Đào Thị Cẩm 21.09.1995 Tiền Giang 9.5 6.0 15.5 7.8 ĐẠT Khá
5 5 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 25.04.1994 Tây Ninh 9.0 5.5 14.5 7.3 ĐẠT Trung bình
6 6 Lâm Thành Chí 06.04.1999 Tây Ninh 9.0 8.0 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
7 7 Nguyễn Thị Thu Cúc 31.08.1994 Tây Ninh 7.0 9.5 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
8 8 Tạ Thị Ngọc Diệp 22.04.1995 Tây Ninh 9.0 7.0 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
9 9 Phạm Thị Ngọc Diệp 27.06.1992 Tây Ninh 5.0 8.5 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình

10 10 Phan Huy Đình 01.08.1968 Tây Ninh 8.0 9.0 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
11 11 Hoàng Viễn Đông 02.09.1986 Tây Ninh 7.0 9.5 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
12 12 Trần Minh Đức 15.12.1986 Tây Ninh 8.5 4.5 13.0 6.5 ĐẠT Trung bình
13 13 Mai Tô Hoàng Dung 29.09.1995 Long An 7.5 6.0 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
14 14 Lê Thị Kim Duyên 18.10.1994 Tây Ninh 8.0 8.0 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
15 15 Nguyễn Thu Hà 12.10.1994 Tây Ninh 5.5 6.0 11.5 5.8 ĐẠT Trung bình
16 16 Trần Thị Thái Hằng 15.08.1992 Tây Ninh 7.0 5.0 12.0 6.0 ĐẠT Trung bình
17 17 Trần Thị Bích Hằng 05.01.1993 Tây Ninh 6.5 7.5 14.0 7.0 ĐẠT Khá
18 18 Trần Trung Hiếu 08.11.1991 Tây Ninh 7.0 3.5 10.5 5.3 ĐẠT Trung bình
19 19 Lê Thị Thu Hiếu 24.10.1995 Tây Ninh 9.0 7.0 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
20 20 Nguyễn Thanh Hòa 1974 TP.HCM 3.0 8.0 11.0 5.5 ĐẠT Trung bình
21 21 Nguyễn Đình Huy 23.06.1990 Tây Ninh 7.0 6.5 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
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chú
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điểm

Điểm
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BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CHỨNG CHỈ A

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoá ngày: 09  tháng  7  năm 2015
KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ A,B TIN HỌC

Stt Sbd Họ và chữ lót Ngày sinh Nơi sinhTên
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22 22 Phạm Thanh Huy 24.11.1994 Tây Ninh 7.0 5.5 12.5 6.3 ĐẠT Trung bình
23 23 Nguyễn Thị Diệu Huyền 10.01.1995 Tây Ninh 7.0 6.5 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
24 24 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 15.05.1996 Tây Ninh 9.0 8.0 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
25 25 Nguyễn Thị Như Huỳnh 03.03.1995 Tây Ninh 7.0 7.0 14.0 7.0 ĐẠT Khá
26 26 Lư Thị Như Huỳnh 16.10.1994 Tây Ninh 9.0 5.5 14.5 7.3 ĐẠT Trung bình
27 27 Lư Thị Hồng Huỳnh 16.10.1994 Tây Ninh 8.0 6.0 14.0 7.0 ĐẠT Khá
28 28 Trần Quang Khải 24.01.1998 Tây Ninh 5.0 5.5 10.5 5.3 ĐẠT Trung bình
29 29 Lê Thị Kim Khanh 07.08.1989 Tây Ninh 7.0 8.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá
30 30 Võ Tô Ngọc Lan 19.10.1984 Tây Ninh Vắng Vắng
31 31 Huỳnh Thị Ngọc Lan 1978 Đồng Tháp 5.5 5.0 10.5 5.3 ĐẠT Trung bình
32 32 Trần Thị Thùy Linh 05.02.1995 Tây Ninh 9.5 8.0 17.5 8.8 ĐẠT Giỏi
33 33 Trương Hoàng Linh 01.07.1994 Tây Ninh 8.0 7.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá
34 34 Nguyễn Thành Lợi 03.01.1995 Tây Ninh 9.0 9.0 18.0 9.0 ĐẠT Giỏi
35 35 Hà Công Luận 10.06.1991 Tây Ninh 7.5 10.0 17.5 8.8 ĐẠT Giỏi
36 36 Âu Dương Thùy Mai 06.04.1990 Bạc Liêu 8.0 4.0 12.0 6.0 ĐẠT Trung bình
37 37 Hồ Xuân Mai 17.01.1995 Tây Ninh 4.0 5.5 9.5 4.8
38 38 Bùi Thị Bé Mạnh 1994 Tây Ninh 7.0 6.5 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
39 39 Huỳnh Tấn Mạnh 19.09.1995 Tây Ninh 7.5 9.5 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
40 40 Phan Văn Mến 19.05.1995 Tây Ninh 9.0 5.5 14.5 7.3 ĐẠT Trung bình
41 41 Nguyễn Quốc Minh 10.06.1995 Tây Ninh 7.0 8.5 15.5 7.8 ĐẠT Khá
42 42 Trần Tuyết Minh 08.01.1999 Tây Ninh 7.5 6.5 14.0 7.0 ĐẠT Khá
43 43 Phạm Thị Diễm My 04.08.1995 Tây Ninh 9.0 6.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá
44 44 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 16.01.1995 Tây Ninh 9.0 9.0 18.0 9.0 ĐẠT Giỏi
45 45 Âu Dương Như Ngọc 10.09.1993 Bạc Liêu 7.0 7.5 14.5 7.3 ĐẠT Khá
46 46 Nguyễn Thị Kim Ngọc 05.08.2001 Tây Ninh 3.5 7.5 11.0 5.5 ĐẠT Trung bình
47 47 Nguyễn Quốc Nhân 01.05.1995 Tây Ninh 8.0 6.5 14.5 7.3 ĐẠT Khá
48 48 Nguyễn Thị Minh Nhật 15.09.1997 Tây Ninh 5.0 6.5 11.5 5.8 ĐẠT Trung bình
49 49 Lê Thị Huỳnh Như 03.01.1995 Tây Ninh Vắng 5.0 5.0 2.5
50 50 Cao Phạm Ngọc Như 06.08.2002 Tây Ninh 2.5 5.0 7.5 3.8
51 51 Trần Thị Hồng Như 02.11.1995 Tây Ninh 7.5 9.5 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
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52 52 Phạm Thị Hồng Nhung 16.01.1991 Tây Ninh 6.0 7.0 13.0 6.5 ĐẠT Trung bình
53 53 Ngô Thị Cẩm Nhung 09.04.1991 Bến Tre 9.0 5.0 14.0 7.0 ĐẠT Trung bình
54 54 Trần Thị Tuyết Nhung 10/10/1990 Đăk Lăk 5.0 8.0 13.0 6.5 ĐẠT Trung bình
55 55 Nguyễn Thị Kim Nhung 24.02.1995 Tây Ninh 6.0 5.5 11.5 5.8 ĐẠT Trung bình
56 56 Nguyễn Thanh Thó Ni 22.01.1995 Tây Ninh 9.5 10.0 19.5 9.8 ĐẠT Giỏi
57 57 Hồ Thị Ngọc Nữ 04.05.1995 Tây Ninh 8.5 9.0 17.5 8.8 ĐẠT Giỏi
58 58 Nguyễn Thị Tuyết Oanh 20.08.1995 Tây Ninh 10.0 10.0 20.0 10.0 ĐẠT Giỏi
59 59 Nguyễn Văn Phát 05.08.1992 Tây Ninh 5.5 4.5 10.0 5.0 ĐẠT Trung bình
60 60 Hồ Hoàng Phúc 26.07.2003 Tây Ninh 6.0 4.5 10.5 5.3 ĐẠT Trung bình
61 61 Hồ Minh Phước 23.06.1983 Tây Ninh 7.0 4.5 11.5 5.8 ĐẠT Trung bình
62 62 Nguyễn Thị Mỷ Phương 17.05.1994 Tây Ninh 10.0 8.5 18.5 9.3 ĐẠT Giỏi
63 63 Nguyễn Việt Phương 05.06.1984 TP.HCM 7.5 6.0 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
64 64 Nguyễn Hoàng Phương 11.03.1999 Tây Ninh 7.0 9.5 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
65 65 Lê Hoài Phương 02.05.1994 Tây Ninh 8.5 8.5 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
66 66 Lê Thanh Phương 25.10.1995 Tây Ninh 8.5 6.0 14.5 7.3 ĐẠT Khá
67 67 Võ Thị Tố Quyên 21.09.1994 Tây Ninh 4.5 5.0 9.5 4.8
68 68 Nguyễn Thị Kim Quyên 13.03.1995 Tây Ninh 9.5 7.0 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
69 69 Trần Thị Lệ Quyên 23.09.1995 Tây Ninh 7.5 3.5 11.0 5.5 ĐẠT Trung bình
70 70 Đỗ Minh Sơn 29.04.1984 Tây Ninh 5.0 7.5 12.5 6.3 ĐẠT Trung bình
71 71 Lê Văn Tâm 20.08.1992 Tây Ninh 5.0 7.0 12.0 6.0 ĐẠT Trung bình
72 72 Đoàn Quốc Tâm 16.10.1995 Tây Ninh 8.0 6.0 14.0 7.0 ĐẠT Khá
73 73 Nguyễn Thị Băng Tâm 27.10.1994 Tây Ninh 8.5 9.0 17.5 8.8 ĐẠT Giỏi
74 74 Lâm Hoàng Thái 12.02.1994 Tây Ninh 9.0 7.0 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
75 75 Nguyễn Chí Thái 07.02.1978 Tây Ninh 8.5 7.5 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
76 76 Trần Thị Thắm 02.06.1994 Tây Ninh 7.0 2.5 9.5 4.8
77 77 Nguyễn Hoài Thanh 20.06.1988 Tây Ninh 5.5 2.5 8.0 4.0
78 78 Đào Duy Thành 07.09.1990 Tây Ninh 8.5 7.0 15.5 7.8 ĐẠT Khá
79 79 Trần Văn Thành 22.02.1977 Thái Bình 8.5 7.0 15.5 7.8 ĐẠT Khá
80 80 Giang Thị Phương Thảo 03.05.1995 Tây Ninh 8.5 5.0 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
81 81 Lê Thị Hoàng Thảo 13.11.1999 Tây Ninh 7.0 8.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá
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82 82 Nguyễn Thị Như Thảo 10.11.1995 Tây Ninh 7.0 6.0 13.0 6.5 ĐẠT Trung bình
83 83 Trịnh Hoàng Bích Thảo 10.11.1990 Tây Ninh 9.5 7.5 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
84 84 Lê Thị Anh Thi 01.10.1995 Tây Ninh 7.5 10.0 17.5 8.8 ĐẠT Giỏi
85 85 Nguyễn Thị Tuyết Thi 15.04.1994 Tây Ninh 5.5 6.0 11.5 5.8 ĐẠT Trung bình
86 86 Hà Kim Tho 13.08.1995 Tây Ninh 7.0 7.0 14.0 7.0 ĐẠT Khá
87 87 Thái Thị Kim Thoa 06.03.1986 Tây Ninh 6.0 4.0 10.0 5.0 ĐẠT Trung bình
88 88 Võ Kim Thoa 10.04.1994 Tây Ninh 9.5 7.0 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
89 89 Nguyễn Thị Thơm 02.06.1993 Hà Tĩnh 7.5 5.5 13.0 6.5 ĐẠT Trung bình
90 90 Vũ Thanh Thủ 24.07.2001 Tây Ninh 7.0 9.5 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
91 91 Nguyễn Văn Thức 21.10.1984 Tây Ninh 4.0 4.0 8.0 4.0
92 92 Nguyễn Phương Thùy 07.07.1995 Tây Ninh 7.5 8.5 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
93 93 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10.10.1991 Tây Ninh 6.0 10.0 16.0 8.0 ĐẠT Khá
94 94 Nguyễn Thị Kiều Tiên 16.02.1986 Tiền Giang 7.0 5.5 12.5 6.3 ĐẠT Trung bình
95 95 Nguyễn Thị Thu Trâm 17.11.1995 Tây Ninh 8.5 6.0 14.5 7.3 ĐẠT Khá
96 96 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 06.02.1999 Tây Ninh 7.0 9.5 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
97 97 Lê Thị Quế Trân 24.05.2001 Tây Ninh 6.0 5.0 11.0 5.5 ĐẠT Trung bình
98 98 Lâm Thị Bảo Trân 15.02.1990 Tây Ninh 7.0 6.5 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
99 99 Dương Thị Hương Trang 24.08.1994 Tây Ninh 7.0 9.5 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
100 100 Võ Thị Thùy Trang 21.02.1993 Tây Ninh 3.5 4.0 7.5 3.8
101 101 Nguyễn Hồng Trang 05.05.1995 Tây Ninh 6.5 4.5 11.0 5.5 ĐẠT Trung bình
102 102 Nguyễn Thị Trắng 06.11.1968 Tây Ninh 8.0 7.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá
103 103 Nguyễn Minh Trí 13.04.1985 Tây Ninh 3.5 5.5 9.0 4.5
104 104 Phan Huỳnh Ngọc Trinh 02.09.1995 Tây Ninh 10.0 7.5 17.5 8.8 ĐẠT Giỏi
105 105 Lê Thị Tú Trinh 17.01.1995 Tây Ninh 9.0 5.5 14.5 7.3 ĐẠT Trung bình
106 106 Đặng Thị Tiết Trong 21.02.1995 Tây Ninh 8.0 7.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá
107 107 Trần Thị Thanh Trúc 23.08.1995 Tây Ninh 8.0 6.5 14.5 7.3 ĐẠT Khá
108 108 Trần Thị Thanh Trúc 08.05.1995 Tây Ninh 9.5 9.0 18.5 9.3 ĐẠT Giỏi
109 109 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 08.06.1994 Tây Ninh 9.0 6.5 15.5 7.8 ĐẠT Khá
110 110 Vũ Đình Tuyến 03.11.2000 Tây Ninh 6.0 8.5 14.5 7.3 ĐẠT Khá
111 111 Nguyễn Bích Tuyền 08.01.1995 Tây Ninh 7.0 10.0 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
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112 112 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 03.06.1996 Tây Ninh 9.0 8.0 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
113 113 Phan Ngọc Tuyền 05.06.1973 Tây Ninh 9.0 8.0 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
114 114 Huỳnh Thị Thu Tuyết 16.07.1983 Tây Ninh 5.5 4.5 10.0 5.0 ĐẠT Trung bình
115 115 Nguyễn Hoài Văn 29.01.1991 Tây Ninh 4.0 3.0 7.0 3.5
116 116 Nguyễn Thị Yến Vi 17.09.1996 Tây Ninh 9.0 6.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá
117 117 Võ Khắc Vũ 05.12.1994 Tây Ninh 9.0 9.0 18.0 9.0 ĐẠT Giỏi
118 118 Hoàng Thị Kim Vui 16.03.1982 Tây Ninh Vắng Vắng
119 119 Võ Thị Hồng Vy 16.01.2001 Tây Ninh 7.0 9.0 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
120 120 Phạm Thị Kim Yến 20.10.1996 Tây Ninh 8.5 10.0 18.5 9.3 ĐẠT Giỏi

Danh sách này có   120 thí sinh, trong đó dự kiểm tra: 118   có    108   thí sinh đạt yêu cầu
Xếp loại: Giỏi:  39 Khá: 26   Trung bình:  43

Tổ lên điểm: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA (Đã ký)
1 Huỳnh Thanh Hải (Đã ký)
2 Bùi Văn Thục

3 Hoàng Văn Loát Nguyễn Viết Hào

Tây Ninh, ngày  15   tháng  7   năm 2015
BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Dương Văn Sáu
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